DANH SÁCH KHÁCH SẠN

TRÊN ĐỊA BÀN TP. ĐỒNG HỚI – T. QUẢNG BÌNH
I. KHÁCH SẠN *** TRỞ LÊN

	STT
	TÊN ĐƠN VỊ
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN
	LIÊN HỆ

	1 
	Khách sạn Luxe
TK4 - Trương Pháp - Đồng Hới
	Phan Công Thành
	0232 3845 959 - 0912 773 778 sales@luxehotel.vn

	2 
	Khách sạn Sài Gòn - Q.Bình
20 Quách Xuân Kỳ - Đồng Hới
	Hoàng  Văn Minh
	0232 3822 276 sgquangbinhtourist@vnn.vn

	3 
	Sun Spa Resort
Mỹ Cảnh - Bảo Ninh - Đồng Hới
	Võ Thị Phương Anh
	0232 3842 999 info@sunsparesortvietnam.com

	4 
	Công ty TNHH Vương Thuận
12 Trần Hưng Đạo  - Đồng Hới
	Bùi Xuân Vương
	0232 3822 115

	5 
	Khách sạn Mường Thanh QB
Đường Trương Pháp - Đồng Hới
	Lê Thị Phương
	0232 3811 666 - 0988 674 595 sales@quangbinh.muongthanh.vn

	6 
	Công ty TNHH Hải Thành
Đường Nguyễn Hữu Cảnh - Đồng Hới
	Hoàng Văn Minh
	0232 3714 776

	7 
	Khách sạn Amanda
Cty TNHH Cát Tùng Lâm
	Bùi Nguyễn Trà My
	02323798888 - 0981707999

ceo@amandaquangbinh.com

	8 
	Khách sạn Osaka
Cty TNHH DV DL Osaka
	Nguyễn Đức Hùng
	0232 3533686 - 0946606266

osakahotelqb@gmail.com

	9 
	Khách sạn Cao Minh
Đường Trương Pháp, Hải Thành, ĐH
	Cao Xuân Côn
	0232 3889555 - 0909448688

sales@caominhhotel.com

	10 
	Bảo Ninh Beach Resort
Cty CP TM DL Vĩnh Hà
	Phạm Trường Hùng
	0232 3854688

fo@baoninhbeachresort.com.vn

	11 
	Khách sạn Vĩnh Hoàng
Công ty TNHH XNK Vĩnh Hoàng
	Nguyễn Thị Ngọc Hải
	0232 3824568 - 0914456366

sales@vihotelquangbinh.com


II. KHÁCH SẠN ** TRỞ XUỐNG
	STT
	TÊN ĐƠN VỊ
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN
	LIÊN HỆ

	1 
	Khách sạn Thanh Phúc
242 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới
	Nguyễn Anh Tuấn
	0232 3810 999

Thanhphuchotel2@gmail.com

	2 
	Nhật Lệ Cosevco
16 Quách Xuân Kỳ - Đồng Hới
	Trần Tiến Dũng
	0232 3822 820

	3 
	Khách sạn Tân Trƣờng Sơn
30 Mạc Đĩnh Chi - Hải Đình
	Trần Đình Hán
	0906 505 905 - 0912 149 599

	4 
	Khách sạn Công Đoàn Nhật Lệ
Đường Trương Pháp - Đồng Hới
	Đinh Nam Sơn
	0232 3822 369

	5 
	Khách sạn Phú Quý
Đường Trương Pháp - Đồng Hới
	Nguyễn Thị Thắm
	0232 3810 369 - 0919 456 356

	6 
	Khách sạn Thùy Dung
50 Đồng Hải - Đồng Hới
	Phạm Vạnh
	0232 3820 727 - 0916 709 237

	7 
	Khách sạn 8/3
129 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới
	Nguyễn Thọ Tình
	0913 356 526

	8 
	Khách sạn Moonlight
Đường Trương Pháp - Đồng Hới
	Nguyễn Thị Lan
	0232 3832 832 - 0905 458 988 moonlightqb@gmail.com

	9 
	Khách sạn Ban Mai
Quang Phú – Đồng Hới
	Nguyễn Thị Mai
	0232 3810 755

	10 
	Khách sạn Sông Loan
Thôn Di Luân - Xã Quảng Tùng
	Trần Quang Minh
	0232 3596 024 - 0913 295 446

	11 
	Khách sạn Hoàng Linh
48 Mạc Đĩnh Chi - Đồng Hới
	Trƣơng T. Hoà Bình
	0232 3821 608 - 0975 738 686

	12 
	Nhà khách Thanh Niên
Đường Trương Pháp - Đồng Hới
	Đặng Ngọc Thịnh
	0232 3810 447 - 0915 133 591

	13 
	Khách sạn Anh Linh
38 Dương Văn An - Đồng Hới
	Nguyễn Ngọc Nghiên
	0232 3820 297 - 0903 471 797 anhlinhhotel@gmail.com

	14 
	Khách sạn Hòa Bình
52 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới
	Hà Thị Trà Giang
	0232 3822 347 - 0915 391 556 contact@hoabinhhotel.net

	15 
	Khách Sạn Hoàng Anh
323 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới
	Nguyễn Thị Tính
	0232 3822 409 - 0912 037 744

	16 
	Khách sạn Kim Long
151 Trương Pháp - Đồng Hới
	Nguyễn Thị Phượng
	0232 3826 568

	17 
	Khách sạn Hương Xuân
79 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới
	Bùi Thị Hương
	0232 3824 426 - 0935 788 179

	18 
	Nhà nghỉ 30/4
Đường Trương Pháp - Đồng Hới
	Võ Xuân Thuật
	0232 3810 363

	19 
	Khách sạn đường sắt
Phường Nam Lý - Đồng Hới
	Lê Đức Thành
	0232 3844 750 - 0917 353 637

	20 
	Khách sạn Thiên Long
16 Quang Trung - Đồng Hới
	Phan Văn Hớn
	0232 3820 519

	21 
	Nhà khách Kiểm Lâm
Đường Trương Pháp - Đồng Hới
	Nguyễn Hữu Tình
	0983 666 555 huutinhkl@yahoo.com

	22 
	Khách sạn Hoa Mai
187 Lý Thường Kiệt  - Đồng Hới
	Đoàn Thị Mỹ Đề
	0232 3825 831 - 0912 637 268

	23 
	Khách sạn Tứ Quý
63 Trương Pháp- Đồng Hới
	Đinh Gia Trung
	0232 3840 776 - 0905 867 979

	24 
	Khách sạn Hải Âu
78 Đồng Hải - Đồng Hới
	Nguyễn Thị Thích
	0232 3822 692 - 0905 886 686

	25 
	Nhà nghỉ Lâm Đào
145 Trương Pháp - Đồng Hới
	Phan Thanh Lâm
	0232 3851 514 - 0983 387 371

	26 
	Khách sạn Lương Thực
19 Lý Thường Kiệt  - Đồng Hới
	Trƣơng Đình Hiền
	0232 3822 350 - 0913 386 338 hienphuthang@gmail.com

	27 
	Khách sạn Hà Nội
36 Phan Chu Trinh - Đồng Hới
	Lê Chiêu Lĩnh
	0232 3829 888 - 0912 457 798

	28 
	Khách sạn Nam Long
22 Hồ Xuân Hương - Đồng Hới
	Lê Thị Thu Nga
	0232 3821 851

	29 
	Nhà nghỉ 3.59
Trương Pháp - Đồng Hới
	Nguyễn Thị Tuất
	0232 3810 625

	30 
	Khách sạn Mỹ Quang
69 Trương Pháp - Đồng Hới
	Nguyễn Văn Hoài
	0232 3820 691 - 0984 013 348

	31 
	Nhà Nghỉ Đƣờng sắt
Đường Trương Pháp - Đồng Hới
	Lê Đức Thành
	0232 3844 749 - 0917 353 637

	32 
	Khách sạn Hoàng Nhật Anh
28 Quang Trung - Đồng Hới
	Trần Thị Bích Ngọc
	0232 3829 509

	33 
	Nhà Nghỉ Xuân Sơn
Thôn Xuân Tiến - Sơn Trạch - BT
	Nguyễn Văn Học
	0232 3677 474

	34 
	Khách sạn Hữu Nghị
22 Quách Xuân Kỳ, Đồng Hới
	Trần Thị Lệ Mỹ
	0232 3822 567 - 0989 306 989

	35 
	Khách sạn Hằng Nga
117B, Lý Thường Kiệt, Đồng Hới
	Võ Thị Hương
	0232 3817 175 - 0912 280 098

	36 
	Khách sạn Sunrise
Đường Trương Pháp - Đồng Hới
	Hoàng Minh Ngọc
	0232 3813 999 - 0988 888 967 sunrisehotelquangbinh@gmail.com

	37 
	Khách sạn XO
Mỹ Cảnh - Bảo Ninh - Đồng Hới
	Nguyễn Hoài Việt
	0912 421 055

	38 
	Khách sạn Thanh Long
56 Nguyễn Du - Đồng Hới
	Hoàng Thị Thanh
	0232 3822462 - 0905 822 462

	39 
	Khách sạn Thanh Bình
Lý Thánh Tông - Lộc Ninh - Đồng Hới
	Lưu Văn Bình
	0232 3820 512

	40 
	Buffalo Pub Hostel
04 Nguyễn Du - Đồng Hới
	Trần Thị Diệu Trinh
	01273737373 - 0232 3815 599

buffalodonghoi@gmail.com


NGƯỜI LẬP
